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LT ĐL TDTT của Đảng CSVN 1QL103HYQ H H33 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Thống kê toán học 1ĐC101 Chung H53 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Đường lối CM của Đảng CSVN 1ĐC303 Chung E1 T 3 45 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Giải phẫu TDTT 1YS701 Chung H33 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Giáo dục học đại cương 1TL201 Chung H34 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Giáo dục học TDTT 1TL202HYQ H,Y,Q H35 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Giáo dục học TDTT 1TL202G G H35 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Giao tiếp sư phạm 1TL105G G H33 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Hồi phục Thể thao 1YS601HQ H H34 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Kinh tế học TDTT 1QL301GH H H35 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT LL&PP Giáo dục thể chất 2 1LL002GYQ G,Y,Q H36 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT LL&PPGDTC 1LL003H H H36 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT LL&PPGDTC 1 1LL001GYQ G,Y,Q H36 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT LL&PPHLTT 1 1LL004H H H21 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT LL&PPHLTT 2 1LL005H H H42 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Maketing thể thao 1QL307GH H H21 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Ngoại ngữ 1 1ĐC201 Chung E2 T 3 45 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Ngoại ngữ 2 1ĐC202 Chung E3 T 3 45 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Những NLCBCN Mác - Lê nin 1 1ĐC301 Chung H52 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Những NLCBCN Mác - Lê nin 2 1ĐC302 Chung E4 T 3 45 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT PP nghiên cứu khoa học 1ĐC106 Chung E5 T 3 45 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Pháp luật đại cương 1QL101 Chung H42 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Quản lý hành chính nhà nước 1QL201 Chung H52 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Quản lý TDTT quần chúng 1QL203G G H42 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Quản lý thể thao thành tích cao 1QL204H H H45 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Sinh hóa TDTT               1YS401GHQ G,H,Q H53 S 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Sinh lý TDTT 1 1YS301 Chung H54 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Sinh lý TDTT 2 1YS302 Chung H53 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Tâm lý học đại cương 1TL101 Chung H21 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Tâm lý học quản lý 1TL104Q Q E7 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Tâm lý học TDTT 1TL102G G H46 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Tâm lý học TDTT 1TL102HYQ H,Y,Q H52 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT TDTT trường học 1LL006G G H55 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Tin học đại cương 1ĐC103 Chung P.Máy T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Tư tưởng Hồ Chí Minh 1ĐC304 Chung E3 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Đo lường Thể thao 1ĐC102 G,Y,Q H34 T 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Vệ sinh TDTT 1YS201 H,Y E4 C 2 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Xã hội học TDTT 1QL304GHY G H56 T 30 30 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2

LT Y học TDTT 1YS101 Chung E6 T 3 45 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 TD1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 TD1 TD2 TD2
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